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Câu 1. (3,0 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Hãy nêu những thành quả chủ yếu của Cách mạng tháng 

Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga. Làm 

rõ mối quan hệ giữa hai cuộc cách mạng trên. 


	3,0

	1
	Thành quả chủ yếu của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga


	1,75

	
	- Cách mạng tháng Hai năm 1917:
	

	
	+ Cách mạng tháng Hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới: Lãnh đạo Đảng Bônsêvích, lực lượng tham gia là công nhân, nông dân và binh lính. 


	0,25

	
	+ Cách mạng đã lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, đưa nước Nga trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đã đưa đến sự thành lập hai chính quyền, đại diện cho quyền lợi của hai giai cấp khác nhau: Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân, binh lính va Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. Đây là cục diện chính trị đặc biệt, không thể tồn lại lâu dài ở cùng một đất nước. Vì vậy Cách mạng tháng Hai vẫn chưa thành công, nước Nga vẫn phải tiếp tục cuộc cách mạng để giải quyết những yêu cầu còn lại. 
	0,5

	
	- Cách mạng tháng Mười Nga 1917:
	

	
	+ Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do giai cấp vô sản Nga liên minh với giai cấp nông dân nghèo và binh lính tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích đứng đầu là V.I. Lênin.


	0,5

	
	-  Cách mạng đã lật đổ Chính phủ lâm thời và nền thống trị của giai cấp địa chủ quý tộc và giai cấp tư sản, thành lập chính quyền Xô viết-  Đó là chính quyền của giai cấp vô sản, của những người dân lao dộng nghèo  và đông đảo nông dân. 
	0,5

	
	Mối quan hệ giữa hai cuộc cách mạng 
	1,25

	
	- Việc Đảng Bônsêvích Nga tiến hành hai cuộc cách mạng năm 1917  là đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử nước Nga lúc bấy giờ. 

	0,25

	
	- Yêu cầu trước mắt ở nước Nga là phải xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng, Đảng Bônsêvích Nga không thể đốt cháy giai đoạn, tiến hành ngay cách mạng vô sản mà cần phải lãnh đạo nước Nga làm hai cuộc cách mạng liên tiếp: cách mạng dân chủ tư sản để xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế. Sau đó mới làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản.


	0,25

	
	-  Sau Cách mạng tháng Hai, nước Nga tồn tại cùng lúc song song hai chính quyền, đại diện cho quyền lợi, lợi ích của các giai cấp khác nhau. Đây là cục diện chính trị đặc biệt không thể tồn lại lâu dài trong cùng một đất nước.
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Hai hoàn hành thành đã tạo ra bước quá độ để chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Đảng Bônsêvích Nga tiếp tục lãnh đạo nhân dân làm cách mạng vô sản. 


	0,25



	
	- Cách mạng tháng Mười thắng lợi cho thấy, không có những quyền dân chủ từ Cách mạng tháng Hai mang lại thì không thể có những thắng lợi của Cách mạng tháng Mười. Đó là thành quả của tư tưởng cách mạng không ngừng của Lênin và Đảng Bônsêvích Nga. 

 
	0,25




Câu 2. (2,5 điểm)


	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, nhà nước và nhân dân ta đã tiến 

hành các biện pháp gì để phát triển kinh tế? Sự phát triển 

đó có tác dụng như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc? 
	2,5

	1
	a. Các biện pháp nhà nước và nhân dân ta đã tiến hành để phát triển kinh tế từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.


	1,5

	
	Sau khi giành được độc lập tự chủ, các triều đại phong kiến Việt Nam và nhân dân ta từ thế kỉ X -XV đều có những chính sách, biện pháp quan tâm, chăm lo để phát triển kinh tế: 

 Nông nghiệp 

- Đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác: 

+ Thời Đinh- Tiền lê: nhà nước khuyến khích nhân dân khai hoang, mở rộng ruộng đất canh tác. Đẩy mạnh khai hoang vùng châu thổ các con sông lớn, ven biển. 

+ Các vua Tiền Lê, Lý hàng năm làm lễ cày ruộng tịch điền, khuyến khích nhân dân chăm lo phát triển nông nghiệp. 

+ Nhà Trần khuyến khích các vương hầu, quý tộc mộ dân nghèo khai khoang, lập điền trang. 

+ Thời Lê sơ, nhà nước ban hành phép “quân điền” quy định việc phân chia ruộng đất công ở các làng xã. Khuyến khích nhân dân khai hoang, 

- Chăm lo đê điều thủy lợi: đảm bảo nước tưới tiêu cho nông nghiệp và làm tốt công tác trị thủy.

+ Các vua Tiền Lê, Lý hàng năm chăm lo sửa chữa hệ thống đê điều, kênh mương được nạo vét. 

+ Năm 1248, nhà Trần tổ chức nhân dân đắp đê “Quai vạc”  từ đầu nguồn đến cửa biển để ngăn lũ lụt. Đặt chức quan Hà đê sứ để trông coi việc sửa, đắp đê.

+ Nhà Lê sơ chăm lo nạo vét kênh mương, sửa chữa, đắp đê.

- Có chính sách quan tâm, bảo vệ sức kéo, đẩy mạnh lai tạo giống, cải tiến kĩ thuật sản xuất:

+ Thời Lý, Trần Lê đều có chính sách quan tâm bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp, đẩy mạnh chăn nuôi. 

+ Chú trọng, khuyến khích nhân dân lai tạo giống, đẩy mạnh thâm 0canh tăng vụ. 
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	* Thủ công nghiệp: 

- Thủ công nghiệp trong nhân dân: các nghề thủ công truyền thống như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, ươm tơ, dệt lụa…ngày càng phát triển, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Xuất hiện ngày càng nhiều các làng nghề thủ công truyền thống. 

- Nhà nước từ Đinh, Tiền lê, Lý, Trần, Hồ đến Lê sơ đều cho thành lập các xưởng thủ công của nhà nước (quan xưởng/ Cục bách tác) để sản xuất các sản phẩm phục vụ nha cầu của triều đình: vũ khí, đúc tiền, đóng thuyền…


	0,25

0,25

	
	* Thương nghiệp:

- Nội thương phát triển: Nhà nước ban hành nhiều lệnh lập chợ, khuyến khích trao đổi hàng hóa.  Buôn bán giữa các vùng miền ngày càng phát triển Nhà nước cho thành lập  nhiều bến cảng để trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Trong đó sầm uất nhất là Thăng Long với 36 phố phường. 

- Ngoại thương: cũng có điều kiện phát triển, xuất hiện nhiều tụ điểm buôn bán ở vùng biên giới Việt - Trung; nhiều cảng biển được xây dựng. Nhà Lê sơ, mảng ngoại thương bị hạn chế. 
	0,25

0,25



	2
	b. Tác dụng của sự phát triển kinh tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

	1,0

	
	- Với những chính sách, biện pháp phù hợp nhà nước và nhân dân ta thực hiện, kinh tế Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XV có điều kiện phát triển mạnh mẽ, nhân dân ta đã xây dựng cho mình một nền kinh tế độc lập, tự chủ. 


	0,25

	
	- Kinh tế phát triển đời sống nhân dân ấm no; trật tự xã hội được ổn định. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước. 


	0,25

	
	- Kinh tế phát triển tăng cường sức mạnh quốc phòng, góp phần xây dựng quốc gia Đại Việt cường thịnh.


	0,25

	
	 - Kinh tế phát triển tạo nên sức mạnh vật chất giúp nhân dân ta đánh bại các thế lực ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. 


	0,25


Câu 3. (2,5 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Đánh giá về triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX, có ý kiến cho rằng: “Triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam có những công lao không thể phủ nhận nhưng cũng có những tội trạng không thể chối cãi”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

	2,5

	1
	Ý kiến:

Nhận định trên là đúng với triều Nguyễn vào nửa đầu thế kỉ XIX . Vì vậy em đồng ý với ý kiến đó.


	0,25

	2
	Giải thích:


	2,25

	
	- Triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, được thành lập năm 1802, vị vua đầu tiên có công tạo lập nên Vương triều nhà Nguyễn là Nguyễn Ánh (Gia Long). Lên nắm chính quyền trong bối cảnh thế kỉ XIX, triều đình nhà Nguyễn “vừa có những công lao nhưng cũng có những tội trạng không thể chối cãi”. 
	0,25

	
	- Công lao của triều Nguyễn:

+ Mở rộng lãnh thổ: khai phá vùng đất Thuận Quảng, mở rộng lãnh thổ tận vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xác lập chủ quyền trên vùng đất mới. Từ đó tạo bên diện mạo của nước Việt Nam như hôm nay.

 + Thống nhất đất nước: mặc dù phong trào Tây Sơn đã bước đầu xóa bỏ tình trạng cát cứ phong kiến, lập lại nền hòa bình thống nhất nước nhà nhưng phải đến nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) lên ngôi thì tình trạng phong kiến phân quyền mới thực sự chấm dứt. Đó là công lao lớn của Nuyễn Ánh. 

+ Những cải cách tiến bộ dưới thời Minh Mạng: chia nước ta thành 30 tỉnh dựa trên những đặc điểm khoa học về địa lí, dân cư, phong tục tập quán. Lần đầu tiên đất nước thống nhất về mặt hành chính. Đặt cơ sở cho việc phân chia đơn vị hành chính tỉnh như ngày nay. 

+ Để lại nhiều di sản văn hóa có giá trị, nhiều thành tựu được UNESCO cộng nhận: Nhã nhạc cung đình Huế; Quần thể di tích Cố đô Huế; Các Mộc bản, Châu bản triều Nguyễn.  Có nhiều công lao trong việc xác lập chủ quyền biển đảo ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	- Những hạn chế/sai lầm trong quá trình cai trị của triều Nguyễn: 

+ Ra sức củng cố, khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền trên cơ sở độc tôn nho giáo để bảo về quyền lợi giai cấp thống trị. Khước từ mọi đề nghị cải cách, canh tân đất nước của các trí thức tiến bộ làm cho đất nước ngày càng lạc hậu, nội lực ngày càng suy yếu.

+ Thực hiện nhiều chính sách kinh tế không còn phù hợp: chính sách “quân điền” không phát huy tác dụng khi phần lớn ruộng đất tập trung trong tay địa chỉ;  tô thuế, lao dịch nặng nề; Nhà nước nắm độc quyền thương nghiệp, thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.

+ Thực hiện chính sách ngoại giao sai lầm: thần phục nhà Tranh nhưng lại bắt các nước Tây Nam (Lào và Chân Lạp) thần phục. Đóng cửa, không quan hệ, giao lưu với phương Tây.

+ Thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục sai lầm: Duy trì nền giáo dục Nho học lỗi thời, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển đất nước. Thực hiện chính sách tôn giáo sai lầm: độc tôn Nho giáo, hạn chế các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, gây rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho các nước phương Tây có cớ xâm lước. 
	0,25

0,25

0,25

0,25




Câu 4. (3,0 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Bằng những hiểu biết về phong trào Cần Vương (1885 - 1896), em hãy:

a.Tóm tắt các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương.

b. Rút ra đặc điểm của phong trào Cần vương.
	3,0

	1
	Tóm tắt hai giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương

	1,5

	
	- Giai đoạn 1885 – 1888:
+ Lãnh đạo: Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, văn thân, sĩ phu yêu nước.
+ Lực lượng: đông đảo nhân dân, có cả dân tộc thiểu số.
+ Địa bàn: rộng lớn, khắp Bắc và Trung Kì.
+ Cuối năm 1888,  vua Hàm Nghi rơi vào tay giặc, chịu án lưu đày sang An-giê-ri (Bắc Phi).
	0,75



	
	- Giai đoạn 1888 - 1896:
+ Lãnh đạo: văn thân, sĩ phu yêu nước.

+ Lực lượng: Đông đảo nhân dân gồm  văn thân, sĩ phu, nông dân, dân tộc thiểu số. 

+ Địa bàn: thu hẹp, chuyển trọng tâm hoạt động lên vùng trung du và miền núi quy tụ thành những trung tâm khởi nghĩa lớn: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê. 
+ Năm 1896, phong trào Cần Vương chấm dứt.
	0,75

	
	Rút ra đặc điểm của phong trào Cần vương

	1,5

	
	- Lãnh đạo: gồm các văn thân sĩ phu yêu nước, chịu ảnh hưởng ý thức hệ phong kiến.

- Mục tiêu: đánh Pháp, giành lại độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, lập lại chế độ phong kiến.

- Lực lượng tham gia: các văn thân sĩ phu yêu nước, đông đảo nông dân và cả dân tộc ít người. 

- Hình thức đấu tranh: khởi nghĩa vũ trang. 

- Kết quả: phong trào kéo dài hơn 10 năm, gây cho địch nhiều thiệt hại nhưng cuối cùng đã thất bại

-> Đây là phong trào yêu nước mang lập trường phong kiến. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 5. (3,0 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Nêu những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đến năm 1914. Sự chuyển biến đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX. 


	3,0

	1
	Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đến năm 1914


	1,75

	
	- Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế: 
	

	
	+ Từ năm 1897 -1914, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Những chính sách cướp đoạt ruộng đất lập đồn điền, tập trung khai thác mỏ khoáng sản, khai thác các cơ sở cộng nghiệp nhẹ phục vụ đời sống, xây dựng hệ thống giao thông vận tải của Pháp đã làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến.
	0,25

	
	+ Nếu cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế phong kiến lạc hậu, nông nghiệp giữ vai trò chủ yếu thì đầu thế kỉ XX, nông nghiệp vẫn là yếu tố kinh tế cơ bản, tuy nhiên đã xuất hiện những  yếu tố kinh tế mới  (xuất hiện các cơ sở công nghiệp, giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, thương nghiệp; thuê mướn lao động và bóc lột sức lao động). Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bước đầu du nhập vào Việt Nam
	0,25

	
	- Những chuyển biến về cơ cấu xã hội: 
	

	
	+ Những giai cấp cũ bị phân hóa:

* Địa chủ phong kiến (một bộ phận trở nên giàu có, dựa vào Pháp cướp đoạt ruộng đất của dân, địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần đấu tranh chống Pháp

* Nông dân bị phân hóa sâu sắc, bị bóc lột nặng nề bởi tô thuế, lao dịch nặng nề, bị tước đoạt tư liệu sản xuất, phải tìm cách lên thành phố bán sức lao động cho nhà tư bản…nông dân bị bần cùng hóa. Họ là lực lượng to lớn của cách mạng nhưng không có hệ tư tưởng riêng nên cần một giai cấp tiên tiến lãnh đạo giúp họ phát huy sức mạnh của mình.
	0,25

0,25

	
	+ Các giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện:

* Công nhân: có nguồn gốc từ nông dân mất đất, phải bán sức lao động trong các đồn điền, hầm mỏ. Trong khai thác thuộc địa lần thứ nhất công nhân Việt Nam tăng lên cả về số lượng. Họ bị thực dân, phong kiến, tư sản bóc lột nặng nề. Họ có tinh thần đấu tranh chống giới chủ, chống Pháp và tay sai mạnh mẽ. 

* Tư sản: là những người làm trung gian, đại lí tiêu thụ hoặc thu mua hàng hóa, cung ứng nguyên vật liệu. Nhờ buồn bán họ trở nên giàu có. Ngoài ra một số sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng của tư tưởng tư sản cũng đứng ra lập hội buôn, cơ sở sản xuất. Tư sản Việt Nam số lượng nhỏ bé, thế lực yếu ớt nên ngay từ đầu đã bị Pháp chèn ép nên đến Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam chưa trở thành giai cấp thực sự, thái độ chống Pháp còn chưa rõ. 

* Tiểu tư sản: gồm tiểu thương, tiểu chủ, công chức…ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất nhưng đời sống bấp bênh, bị chèn ép, thất nghiệp nên có tinh thần dân tộc, là lực hượng hăng hái cách mạng. 


	0,25

0,25

0,25

	2
	b. Sự chuyển biến đó có ý nghĩa đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX. 
	1,25

	
	- Những chuyển biến về kinh tế đã tạo điều kiện cho tính chất của nền kinh tế thay đổi. Việc mở cửa buôn bán trao đổi đã chấm dứt tình trạng “bế quan tỏa cảng” như trước, tạo điều kiện cho những sách báo tiến bộ( tân văn, tân thư chứa đựng tư tưởng dân chủ tư sản: Duy Tân Mậu Tuất, Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc; Duy tân Minh Trị của Nhật Bản; Trào lưu Triết học Ánh sáng của Pháp… ) có điều kiện xâm nhập mạnh mẽ vào nước ta. 
	0,25

	
	- Một số sĩ phu yêu nước tiến bộ  có lòng yêu nước nồng nàng và thức thời, sẵn sàng tiếp thu tư tưởng mới để đứng ra lãnh đạo phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX mà điển hình là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
	0,25

	
	- Sự chuyển biến xã hội đã dẫn đến sự ra đời của các giai cấp, tần lớp mới: công nhân, tiểu tư sản, tư sản. Họ là lực lượng xã hội mới đóng vai trò tiên phong tiếp nhận tư tưởng mới làm cho phong trào yêu nước của Việt Nam đầu thế kỉ XX có nhiều nét mới: lãnh đạo, mục tiêu, động lực cách mạng, phương pháp cách mạng. Sự thử nghiệm khuynh hướng đấu tranh mới sau khi khuynh hướng phong kiến thất bại trước yêu cầu lịch sử của Việt Nam. 
	0,5

	
	- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội góp phần chuẩn bị lực lượng cách mạng to lớn cho cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Đồng thời giúp phân hóa kẻ thù, xác định rõ những mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Từ đó xác định đúng đắn, mục tiêu đấu tranh. 
	0,25


Câu 6. (3,0 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, em hãy: 

Đánh giá những đóng góp của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đối với lịch sử dân tộc. 
Nêu ý nghĩa cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX.
	3,0

	1
	 Đánh giá những đóng góp của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 

	1,75

	
	- Là những người đi tiên phong, tiêu biểu cho tầng lớp sĩ phu nho học trẻ thức thời, vượt qua những hạn chế của giai cấp và thời đại, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo phong trào yêu nước ở VN đầu thế kỉ XX.


	0,25

	
	- Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là những người tiêu biểu cho lớp người suốt đời phục vụ tận tụy với sự nghiệp cứu nước, cứu dân, tiếp nhận khuynh hướng mới DCTS, thử nghiệm một con đường cứu nước mới, khác hoàn toàn các cuộc đấu tranh của các sĩ phu Cần Vương.


	0,25

	
	- Hai ông cũng là người đề xuất việc xây dựng một chế độ chính trị hoàn toàn mới ở nước ta, không chấp nhận quay lại con đường phong kiến mà gpdt đi tới xã hội hoặc quân chủ lập hiến, dân chủ cộng hòa (mô hình thể chế tiên tiến trên thế giới lúc bấy giờ).


	0,25

	
	- Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã đề xuất những phương thức cứu nước mà trong đó không chỉ đơn thuần là bạo lực vũ trang mà còn tiến hành bằng phương pháp cải cách phát triển kinh tế, cải cách văn hóa xã hội, nâng cao dân chủ, dân quyền, điều này ko có ở thế kỉ XIX. Họ cũng đề xuất thành lập tổ chức để lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, đây là điều hoàn toàn mới mẻ, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta.


	0,25

	
	- Họ cũng là những người đầu tiên xây dựng, sắp xếp, đào tạo cán bộ, liên kết với lực lượng nước ngoài. Tư tưởng đoàn kết của hai cụ Phan rất đáng được nêu gương.


	0,25

	
	- Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh góp phần quan trọng làm chuyển biến phong trào yêu nước ở nước ta từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập trường DCTS.
	0,25

	
	- Bằng những hoạt động thực tế của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, kinh tế Việt Nam phát triển hơn so với trước, đời sống văn hóa xã hội cũng phát triển. 
	0,25

	2
	b.Ý nghĩa của cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX:
	1,25

	
	- Dù còn nhiều hạn chế, nhưng cuộc vận động yêu nước đầu thế kỉ XX đã tạo ra một diện mạo mới của phong trào dân tộc Việt Nam, góp phần đoạn tuyệt chủ nghĩa yêu nước phong kiến, chuyển sang yêu nước theo lập trường tư sản. 
	0,25

	
	- Làm thay đổi căn bản tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa của chế độ ta. Từ đây, phong trào đấu tranh của Việt Nam chuyển sang một giai đọan mới, thử nghiệm con đường đấu tranh mới theo ý thức hệ tư tưởng dân chủ tư sản. 
	0,25

	
	- Khoảng 20 năm đầu thế kỉ XX, trong khi chưa có một luồng tư tưởng chính trị khác tiên tiến hơn thì tư tưởng dân chủ tư sản dù đã trở nên lạc hậu ở châu Âu nhưng đóng vai trò là tư tưởng tiến bộ nhất ở nước ta. Vì thế, việc chuyển từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập trường dân chủ tư sản là một biểu hiện mang tính cách mạng.
	0,25

	
	- Các phong trào đấu tranh không thành công thể hiện sự bất lực của hệ tư tưởng tư sản trong việc giải quyết nhiệm vụ của lịch sử đặt ra là giải phóng dân tộc. Sự nghiệp cứu nước lâm vào một tình hình đen tối, tưởng như ko có đường ra. Đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm một con đường mới.
	0,25

	
	 - Phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX thể hiện lòng yêu nước của tầng lớp tư sản hóa có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân; Phong trào để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào yêu nước sau này. 
	0,25



Câu 7. (3,0 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Em hãy phát biểu ý kiến về nhận định: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới.
	3,0 

	1
	Phát biểu ý kiến

“Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới” là một nhận định chính xác, phản ánh đúng thực tiễn lịch sử.
	0,25

	2
	Nhận định trên đúng vì:
	2,75

	
	- Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại: hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến của chiến tranh, gây nên những thiệt hại về người và của cho tất cả hai bên tham chiến. 
	0,25

	
	 - Nhờ thắng lợi của Liên Xô trong chiến tranh, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời ở Đông Âu, sau đó mở rộng sang châu Á, trở thành hệ thống thế giới, là đối trọng với hệ thống chủ nghĩa tư bản.

- Liên Xô là quốc gia đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa, có những đóng góp to lớn về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội; phong trào giải phóng dân tộc; có sự giúp đỡ to lớn cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Có dóng góp tích cực cho việc bảo vệ hòa bình thế giới và từng bước cân bằng sức mạnh với Mỹ trong trật tự thế giới “hai cực”.
	0,5

0,25

	
	- Chiến tranh đã làm thay đổi thế và lực trong hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa:

+ Sự sụp đổ của các nước phát xít Đức – Italia – Nhật Bản làm cho chủ nghĩa đế quốc suy yếu. 

 + Sự suy yếu của các nước Anh, Pháp về kinh tế dẫn đến hai nước dần đánh mất đi thế và lực của mình trong hệ thống tư bản chủ nghĩa.

 + Mĩ giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh, với ưu thế vượt trội về kinh tế, chính trị, quân sự, là quốc gia đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa. Mĩ âm mưu thực hiện chiến lược toàn cầu với mưu đồ để trở thành bá chủ thế giới 

	0,75

	
	- Chiến tranh đã tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của các đế quốc châu Âu, đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi ở châu Á và châu Phi, góp phần quan trọng làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.


	0,5

	
	- Quan hệ quốc tế có sự thay đổi lớn: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập: trật tự “hai cực Ianta” với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Đặc trưng hai cực, hai phe này là nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX.
	0,5


---Hết---
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